ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI ……………………..
BÁO CÁO PHỤ LỤC SỐ LIỆU CÔNG TÁC ĐỘI

ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017

PHỤ LỤC 1 (TH)

	TT
	NHI ĐỒNG
	LỚP 1
	LỚP 2
	LỚP 3
	TS HS người dân tộc thiểu số

	
	TS               NHI ĐỒNG
	TS LỚP             NHI ĐỒNG
	TS SAO NHI ĐỒNG
	TS               NHI ĐỒNG
	TS LỚP             NHI ĐỒNG
	TS SAO NHI ĐỒNG
	TS               NHI ĐỒNG
	TS LỚP             NHI ĐỒNG
	TS SAO NHI ĐỒNG
	TS               NHI ĐỒNG
	TS LỚP             NHI ĐỒNG
	TS SAO NHI ĐỒNG
	

	1
	146
	5
	20
	31
	1
	4
	60
	2
	8
	55
	2
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2 (TH, THCS)

	TT
	LIÊN ĐỘI
	ĐỘI VIÊN
	LỚP 4
	LỚP 5
	LỚP 6
	LỚP 7
	LỚP 8
	LỚP 9
	TS HS người dân tộc thiểu số

	
	
	ĐỘI VIÊN
	CHI ĐỘI
	ĐỘI VIÊN
	CHI ĐỘI
	ĐỘI VIÊN
	CHI ĐỘI
	ĐỘI VIÊN
	CHI ĐỘI
	ĐỘI VIÊN
	CHI ĐỘI
	ĐỘI VIÊN
	CHI ĐỘI
	ĐỘI VIÊN
	CHI ĐỘI
	

	1
	Nguyễn Văn A
	146
	5
	31
	1
	60
	2
	31
	1
	60
	2
	31
	1
	60
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 3 (TH, THCS)

	TT
	TÊN LIÊN ĐỘI
	TS con thương binh
	TS con liệt sĩ
	HS khuyết tật
	HS nhiễm chất độc da cam
	TS anh chị phụ trách

	1
	Nguyễn Văn A
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 4 (TH, THCS)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đảng viên
	Đoàn viên
	Số năm làm TPT
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ chính trị
	Phụ cấp trách nhiệm
	Loại trường (loại I, II, III)
	Số điện thoại

	
	
	
	
	
	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	
	

	1
	Nguyễn Văn A 
	 1986
	X 
	
	2 
	Nhạc
	Sơ cấp
	 X
	 
	 II
	 0982.xxx.xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 5 : Email công vụ (dùng thường xuyên)
	TT
	TÊN LIÊN ĐỘI
	EMAIL

	1
	Nguyễn Văn A
	nguyenvana@gmail.com

	
	
	


